
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA XÁ

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND XÃ HÒA XÁ NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng  7 năm 2026  của UBND xã Hòa Xá)
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Chỉ tiêu cần tuyển dụng năm 2026

Vị trí việc làm Chức danh nghề
nghiệp

Hạng chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề
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Số lượng
(người)

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc
làm theo Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

TỔNG CỘNG 706 615 2 91 0 0 0 0 91
I Khối Mầm non 280 265 0 15 0 0 0 0 15

1 MN Vạn Thái 48 46 0 2 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 2 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

2 MN Hòa Xá 32 32 0 0 0 0 0 0 0

3 MN Hòa Nam 51 50 0 1 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 1 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

4 MN Hòa Phú 39 38 0 1 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 1 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

5 MN Phù Lưu 25 23 0 2 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 2 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

6 MN Lưu Hoàng 26 23 0 3 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 3 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

7 MN Hồng Quang 30 27 0 3 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 3 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

8 MN Đội Bình 29 26 0 3 Giáo viên GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 3 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

II Khối Tiểu học 227 186 0 41 41

1 Tiểu học Vạn Thái 43 39 0 4 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29

3
      Giáo viên môn cơ bản

Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục
Tiểu học
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1

          Giáo viên môn Giáo dục Thể chất
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất phải có bằng cử nhân trở lên

thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng
cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học

2 Tiểu học Hòa Xá 25 24 0 1 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29 1

     Giáo viên môn Giáo dục Thể chất
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất phải có bằng cử nhân trở lên

thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng
cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học

3 Tiểu học Hòa Nam 36 28 0 8 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29

7
Giáo viên môn cơ bản

Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục
Tiểu học

1

          Giáo viên môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

4 Tiểu học Hòa Phú 29 23 0 6 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29

5
Giáo viên môn cơ bản

Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục
Tiểu học

1

Giáo viên môn Giáo dục Thể chất
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất phải có bằng cử nhân trở lên

thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng
cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học

5 Tiểu học Phù Lưu 20 15 0 5 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29 5

Giáo viên môn cơ bản
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục

Tiểu học

6 Tiểu học Lưu Hoàng 18 14 0 4 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29 4

Giáo viên môn cơ bản
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục

Tiểu học

7 Tiểu học Hồng Quang 26 20 0 6 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29

4
Giáo viên môn cơ bản

Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục
Tiểu học

1

Giáo viên môn Âm nhạc
có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp

với môn học đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành đào
tạo phù hợp với môn học đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm đối với giáo viên tương ứng với cấp học giảng dạy theo quy định.

1

Giáo viên môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1 Tiểu học Vạn Thái 43 39 0 4 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29
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8 Tiểu học Đội Bình 30 23 0 7 Giáo viên Giáo viên tiểu
học  Hạng III V.07.03.29

6
Giáo viên môn cơ bản

Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học; Giáo dục
Tiểu học

1

Giáo viên môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

III Khối THCS 199 164 2 35 0 0 0 0 35

1 THCS Vạn Thái 32 29 2 3 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32

1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Năng lượng và sự biến đổi)

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Vật lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý
(Phân môn Lịch sử)

Có bằng Đại học môn Lịch sử - Địa lý; có bằng Đại học trở lên thuộc ngành
đào tạo Sư phạm Lịch sử. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào
tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

2 THCS Hòa Xá 23 20 0 3 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32

1

Giáo viên môn Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý
(Phân môn Địa lý)

Có bằng Đại học môn Lịch sử - Địa lý; có bằng Đại học trở lên thuộc ngành
đào tạo Sư phạm Địa lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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1

Giáo viên môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên

thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3 THCS Hòa Nam 33 25 0 8 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32

3

Giáo viên môn Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Chất và sự biến đổi của chất )

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Hóa học. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý
(Phân môn Địa lý)

Có bằng Đại học môn Lịch sử - Địa lý; có bằng Đại học trở lên thuộc ngành
đào tạo Sư phạm Địa lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Giáo dục Công dân
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Giáo dục công dân.

Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Vật sống )

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Sinh học. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2 THCS Hòa Xá 23 20 0 3 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32
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4 THCS Hòa Phú 28 23 0 5 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32

1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Năng lượng và sự biến đổi)

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Vật lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Ngữ văn
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Ngữ văn. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Giáo dục Công dân
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Giáo dục công dân.

Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Vật sống )

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Sinh học. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Giáo dục Thể chất
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Thể dục thể chất.

Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5 THCS Phù Lưu 18 13 0 5

Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32 3

Giáo viên môn Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32 2

Giáo viên môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường

hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại
học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành.
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6 THCS Lưu Hoàng 16 12 0 4

Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32 2

Giáo viên môn Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32 1

Giáo viên môn Ngữ văn
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Ngữ văn. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32 1

Giáo viên môn Khoa học Tự nhiên
(Phân môn Mạch kiến thức Chất và sự biến đổi của chất )

Có bằng Đại học Sư phạm môn Khoa học tự nhiên; có bằng Đại học trở lên
thuộc ngành đào tạo Sư phạm Hoá học. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung
học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

7 THCS Đội Bình 26 18 0 7 Giáo viên Giáo viên THCS  Hạng III V.07.04.32

3

                                  Giáo viên môn Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành
cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Ngữ văn
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Ngữ văn. Trường hợp
chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý
(Phân môn Địa lý)

Có bằng Đại học môn Lịch sử - Địa lý; có bằng Đại học trở lên thuộc ngành
đào tạo Sư phạm Địa lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào

tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1

Giáo viên môn Tin học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tin học; hoặc bằng Đại

học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

1

Giáo viên môn Âm nhạc
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Âm nhạc; hoặc bằng

Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 THCS Hồng Quang 23 24 0 0 0 0 0 0 0
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